PHỤ LỤC 04
SỐ LƯỢNG NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Tính từ ngày 01/01/2018 - 30/6/2023)

	STT
	ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH
	LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH
	TỔNG SỐ

	
	
	PY
	PYTT
	KTHS
	Tài chính - Thuế (*)
	Văn hoá
	Xây dựng
	Thông tin & TT
	Tài nguyên MT
	Ngân hàng (*)
	Lĩnh vực khác (**)
	

	
	Tổng số theo lĩnh vực:
	83
	35
	31
	82
	103
	355
	167
	305
	210
	1.250
	2.621

	I
	Địa phương
	83
	16
	31
	-
	103
	267
	104
	174
	-
	815
	1.593

	II
	Bộ, ngành
	0
	19
	0
	82
	0
	88
	63
	131
	210
	435
	1.028

	01
	Bộ Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	Bộ Công an
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	

	03
	Bộ Y tế
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	05
	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	Bộ Công Thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	

	07
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101
	

	08
	Bộ Giao thông vận tải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	261
	

	09
	Bộ Xây dựng
	
	
	
	
	
	88
	
	
	
	
	

	10
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	131
	
	
	

	11
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	

	12
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	

	13
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	210
	
	

	15
	Bộ Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19
	


Chú giải Phụ lục 04:
(*) Đối với lĩnh vực tài chính – thuế và lĩnh vực ngân hàng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm giám định viên tư pháp từ Trung ương đến địa phương.
[bookmark: _GoBack](**) Lĩnh vực khác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Bảo hiểm xã hội…

